
1640,93

A Thực hiện các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1,2 Điều 
62 của Luật Đất đai 2013 2,54

1,29 Đã thực hiện 

1,25 Đã thực hiện 

B Thực hiện các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất 
đai năm 2013 1638,39

4,00 Đang thực hiện

1,36 Đang thực hiện

2,60 Đang thực hiện

2 Trường PTDT bán trú tiểu học xã Tà Mung (điểm trung tâm) DGD Xã Tà Mung 0,50 Đang thực hiện

3 Trường mầm non số 2 xã Ta Gia (điểm trung tâm mới) (bổ sung) Xã Ta Gia 0,65 Chưa thực hiện

4 Trường mầm non số 2 điểm trường Sắp Ngụa 2 xã Phúc Than DGD Xã Phúc Than 0,08 Đã thực hiện

5
Đường sản xuất khu TĐC Mường Mít (khu vực bản Khoang + 
Kẽm Quang) Hạng mục bổ sung: Đường sản xuất đi trên nền tuyến 
kênh thủy lợi Phai Ta

DGT Xã Mường Mít 0,09 Chưa thực hiện

6 Đường trục chính khu quy hoạch chi tiết mở rộng khu dân cư 5A, 
7B huyện Than Uyên DGT Thị trấn Than Uyên 3,00 Chưa thực hiện

7 Nâng cấp đường GTNT bản Gia đi Huổi Cầy xã Ta Gia huyện 
Than Uyên DGT Xã Ta Gia 5,35 Đã thực hiện

DGT 9,50 Đang thực hiện

DGT 5,20 Đang thực hiện

9 Xây dựng hạ tầng vùng nuôi thủy sản, bến cá tại lòng hồ các thủy 
điện Sơn La và Lai Châu DGT Xã Ta Gia 5,00 Chưa thực hiện

Mường Kim 0,49 Chưa thực hiện

Mường Than 0,42 Chưa thực hiện
Mường Mít 0,63 Chưa thực hiện
Tà Mung 0,49 Chưa thực hiện
Tà Mung 0,50 Chưa thực hiện
Ta Gia 0,46 Chưa thực hiện

11 Đường giao thông bản Pá Khoang 1 đi Pá Khoang 2 xã Tà Hừa DGT Xã Tà Hừa, xã Pha 
Mu 4,50 Chưa thực hiện

12 Nâng cấp đường giao thông nông thôn bản Mùi đi Tà Lồm xã 
Khoen On (hạng mục mặt đường, hệ thống thoát nước) DGT Xã Khoen On 3,05 Chưa thực hiện

13 Nâng cấp đường giao thông nông thôn 279 đi Hua Chít (hạng mục 
mặt đường, hệ thống thoát nước) DGT Xã Tà Hừa 2,72 Chưa thực hiện

14 Đường giao thông đi bản Pá Khoang đi Pa Chít Tấu xã Tà Hừa 
(hạng mục mặt đường, hệ thống thoát nước) DGT Xã Tà Hừa,  xã Pha 

Mu 1,73 Đang thực hiện

1,02 Đang thực hiện

1,40 Đang thực hiện

3,03 Đang thực hiện

8,43 Đang thực hiệnXã Phúc Than, Xã 

8 Nâng cấp đường GTNT bản Mở đi Noong Quang xã Khoen On 
huyện Than Uyên

Xã Hua Nà,xã Mường 
Cang,thị trấn Than uyên 

Xã Khoen On

10
Dự án thành phần 4, tỉnh Lai Châu (LC:04-DAĐT1) thuộc hợp 
phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường 
địa phương LRAMP

Địa điểm
(đến cấp xã)

Diện tích 
được phê 
duyệt (ha)

15

Tổng cộng

DGT

Ghi chú

Biểu 10B/CH
DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN, ĐANG THỰC HIỆN, CHƯA THỰC HIỆN TRONG 

KẾ HOẠCH SỬ ĐỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN THAN UYÊN - TỈNH LAI CHÂU

S
T
T

Hạng mục

Đường đến điểm TĐC Cáp Na 2 khu TĐC Tà Hừa (bổ sung hạng 
mục nút giao thông đầu tuyến công trình)1 DGT

Mã 
loại đất

Xã Mường Kim1

Xã Tà Hừa

16 Nâng cấp đường QL32 - Tre Bó - Sang Ngà - Bản Mường xã Phúc 

Xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa bản Lướt xã Mường Kim DDL

Tràn liên hợp + đường nội đồng bản Phường - bản Nà Mả - bản Nà Ban xã Hua 
Nà huyện Than Uyên DGT

DGT



Địa điểm
(đến cấp xã)

Diện tích 
được phê 
duyệt (ha)

Ghi chú
S
T
T

Hạng mục Mã 
loại đất

5,29 Đang thực hiện

2,58 Đang thực hiện

11,77 Đang thực hiện

12,26 Đang thực hiện

10,43 Đang thực hiện

0,53 Đang thực hiện

0,27 Đang thực hiện

20 Đường sản xuất khu TĐC Mường Mít (khu vực bản Khoang + 
Kẽm Quang) Hạng mục bổ sung: Cầu Nậm Mít DGT Xã Mường Mít 0,20 Chưa thực hiện

21 Cụm thủy lợi Nậm Mít, khu TĐC Phúc Than huyện Than Uyên 
(hạng mục bổ sung: Cầu Mít Dạo) DGT Xã Phúc Than 0,50 Chưa thực hiện

22
Đường bản Nam - Phiêng Mựt khu TĐC Ta Gia (hạng mục bổ 
sung : Đường bản Nam Phiêng Mựt kéo dài đấu nối đường sản 
xuất bản Mùi)

DGT Xã Ta Gia 0,16 Đang thực hiện

23 Hạ tầng kỹ thuật ổn định dân cư bản Noong Quài xã Ta Gia DGT Xã Ta Gia 9,53 Đang thực hiện

24 Cụm công trình nước sinh hoạt các xã huyện Than Uyên DTL Xã Phúc Than 1,50 Chưa thực hiện

25 Kè chống xói lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất nông nghiệp, di 
tích lịch sử khu A bản Lướt xã Mường Kim huyện Than Uyên DTL Xã Mường Kim 2,65 Chưa thực hiện

26 Thủy lợi bản Lun 2+3 xã Tà Mung DTL Xã Tà Mung 0,07 Chưa thực hiện

3,50 Đang thực hiện

7,05 Đang thực hiện

28 Nhà trực vận hành điện lực cụm xã Tà Hừa, Pha Mu DNL Xã Tà Hừa 0,05 Chưa thực hiện

29 Đường dây 110 Kv Phong Thổ-Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau 
TBA 220kv Than Uyên (bổ sung) DNL Xã Phúc Than 0,29 Chưa thực hiện

30 Đường dây đấu nối 110 kv sau TBA 220kv Than Uyên DNL Xã phúc Than 0,18 Chưa thực hiện

31 Câp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 
2015-2020 DNL Xã Ta Gia 0,45 Chưa thực hiện

32 Cải tạo, chống quá tải và mở rộng phạm vi cấp điện các TBA khu 
vực thị trấn Than Uyên-huyện Than Uyên DNL Thị trấn Than Uyên 0,50 Đã thực hiện

33 Cải tạo, nâng cấp độ tin cậy cung cấp điện cho các TBA: UBX Nà 
Cang, ban QLDA thủy điện 1, huyện Than Uyên DNL Xã Mường Cang, xã 

Hua Nà 0,13 Chưa thực hiện

34
Giảm bán kính cấp điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các 
TBA: Mường Kim 3, Mường Kim 5, TT xã Tà Mung, huyện Than 
Uyên

DNL Xã Mường Kim, xã 
Tà Mung 0,23 Chưa thực hiện

35 Công trình: Cải tạo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các 
TBA: Mường Than 1, Cẩm Trung huyện Than Uyên DNL Xã Mường Than, xã 

Phúc Than 0,19 Chưa thực hiện

36 Công trình: Cải tạo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các 
TBA: Mường Than 2, cầu Nậm Phang huyện Than Uyên DNL Xã Mường Than, xã 

Phúc Than 0,24 Chưa thực hiện

37 Cấp điện sinh hoạt điểm tái định cư Tèn Cò Mư, khu TĐC Ta Gia, 
huyện Than Uyên DNL Xã Ta Gia, Khoen 

On 0,35 Đã thực hiện

38 Phạm vi an toàn trong công tác quản lý, vận hành nhà máy thủy 
điện Bản Chát DNL Xã Mường Kim 23,73 Chưa thực hiện

19 Cầu dân sinh Pá Khoang

Xã Tà Hừa

Mường Mít

Đường giao thông bản Pa Chít Tấu đi Hua Chít

18 Đường giao thông liên xã Tà Mung đi Khoen On DGT Xã Khoen On, xã Tà 
Mung

DGT Xã Pha Mu

17

27 Kè bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp suối Nậm Bốn xã Hua Nà, 
huyện Than Uyên

Xã Hua Nà, Thị trấn 
Than Uyên, Mường 

Cang

16 Than huyện Than Uyên DGT

DTL

DGT



Địa điểm
(đến cấp xã)

Diện tích 
được phê 
duyệt (ha)

Ghi chú
S
T
T

Hạng mục Mã 
loại đất

39 Đường dây 110 KV Nậm Mở - Mường Kim DNL Xã Mường Kim 0,88 Chưa thực hiện

40 Thủy điện Mường Kim II( bổ sung hạng mục tháp điều áp) DNL Xã Mường Kim 0,05 Chưa thực hiện

41
Thu hồi đất trung tâm giáo dục thường xuyên (cũ) để giao cho 
trung tâm y tế huyện sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng diện 
tích bệnh viện huyện Than Uyên

DYT Thị trấn Than Uyên 0,40 Đã thực hiện

42 Trạm y tế xã Hua Nà DYT Xã Hua Nà 0,29 Chưa thực hiện

43 Trạm y tế xã Khoen On DYT Xã Khoen On 0,17 Chưa thực hiện

44 Trạm y tế xã Tà Hừa DYT Xã Tà Hừa 0,22 Chưa thực hiện

45 Trạm y tế xã Pha Mu DYT Xã Pha Mu 0,65 Chưa thực hiện

46 Nhà văn hóa bản Xóm Mới DSH Xã Mường Cang 0,02 Chưa thực hiện

0,51 Đã thực hiện

0,15 Đã thực hiện

48 Dự án chỉnh trang đô thị khu 5A-7B (dự án xây dựng khu dân cư 
5A-7B thị trấn Than Uyên) ODT Thị trấn Than Uyên 6,60 Đang thực hiện

0,08 Đang thực hiện

0,13 Đang thực hiện

50
Nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ thủy điện, sản xuất con giống, 
chế biến cá trên địa bàn tỉnh Lai Châu (tại hồ thủy điện Huổi 
Quảng)

NTS Xã Ta Gia 15,00 Chưa thực hiện

51 Trang trại chăn nuôi lợn và nuôi thủy sản tại Khu 8, thị trấn Than 
Uyên NTS Thị trấn Than Uyên 2,40 Chưa thực hiện

52 Cải tạo cánh đồng Mường Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu LUC Xã Mường Than 31,69 Chưa thực hiện

53 Khu thương mại dịch vụ xã Ta Gia TMD Xã Ta Gia 1,55 Chưa thực hiện

54 Cửa hàng xăng dầu Phương Thủy TMD Xã Phúc Than 0,25 Chưa thực hiện

55 Mô hình chăn nuôi bò giống, bò thịt, huyện Than Uyên NKH Xã Phúc Than 22,09 Chưa thực hiện

56 Khai hoang lúa LUK Xã Khoen On 3,00 Chưa thực hiện

57 Khai hoang lúa LUK Xã Mường Cang 3,00 Chưa thực hiện

58 Khai hoang lúa LUK Xã Tà Mung 5,86 Chưa thực hiện

59 Đất ở xen kẹp trong các khu dân cư ODT Thị trấn Than Uyên 2,77 Đang thực hiện

60 Đất ở xen kẹp trong các khu dân cư ONT Xã Hua Nà 0,13 Đang thực hiện

61 Đất ở xen kẹp trong các khu dân cư ONT Xã Mường Cang 1,37 Đang thực hiện

62 Đất ở xen kẹp trong các khu dân cư ONT Xã Mường Than 0,43 Đang thực hiện

63 Đất ở xen kẹp trong các khu dân cư ONT Xã Phúc Than 1,32 Đang thực hiện

64 Đất ở xen kẹp trong các khu dân cư ONT Xã Tà Mung 0,05 Đang thực hiện

65 Dự án Phát triển cây mắc ca kết hợp trồng các loại cây lâm nghiệp 
khác tại xã Pha Mu huyện Than Uyên CLN Xã Pha Mu 1177,50 Đang thực hiện

Xã Mường Cang 66,40 Đang thực hiện

Xã Mường Kim 132,60 Đang thực hiện

Xã Phúc Than

Dự án Phát triển cây mắc ca kết hợp trồng các loại cây lâm nghiệp 
khác tại xã Mường cang, Mường kim huyện Than Uyên CLN

47 Thị trấn Than Uyên

66

49 Đất ở đội 9 (San gạt tạo quỹ đất ở đội 9 xã Phúc Than) ONT

Dự án tạo quỹ đất ở, chỉnh trang đô thị khu 10 ODT


